23. CHỌN PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP ĐẦU TIÊN CHO BÉ


1. Bằng lời nói - dành cho bé có tật nhại âm, có sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp nhưng không có ý nghĩa. Vì bé đã có lời nói rồi thì chúng ta sẽ dạy bé sử dụng lời nói có ý nghĩa. 

2. GIAO TIẾP BẰNG CÁCH TRAO ĐổI ẢNH (PECS) – dành cho bé có kỹ năng xử lý hình ảnh tốt, kỹ năng xử lý âm thanh kém và chưa có ngôn ngữ. PECS cũng có thể được sử dụng khi mới dạy bé có ngôn ngữ biết yêu cầu nhưng không biết bắt chước để dạy bé chức năng giao tiếp nhưng cần giảm ngay việc dùng phương tiện này khi bé bắt đầu dùng lời để yêu cầu. PECS cũng có thể là một lựa chọn tốt cho những bé có khó khăn về khả năng bắt chước hoặc khó khăn trong việc thực hiện một loạt các động tác ra dấu hoặc không ưa lối nhắc bằng tay. Trong trường hợp này, có thể sử dụng các biểu tượng, đồ vật, hoặc tranh ảnh.
3. Bảng giao tiếp tranh – dành cho bé có kỹ năng xử lý hình ảnh tốt, kỹ năng xử lý âm thanh kém và chưa có ngôn ngữ. Bảng giao tiếp tranh chủ yếu xoay quanh các hoạt động cụ thể và giúp ta dạy bé được nhiều dạng giao tiếp khác nhau hơn là dùng ra hiệu.  

4. Ra hiệu – Dùng độc lập hoặc kết hợp với PECS giúp bé có được phương tiện giao tiếp trong mọi hoàn cảnh. Đây cũng là lựa chọn tốt cho bé có kỹ năng xử lý hình ảnh kém hoặc tập trung nhìn ảnh. Phương pháp này cũng có thể là sự lựa chọn tốt cho bé có khả năng bắt chước động tác tốt. Cách giao tiếp này cũng có thể là lựa chọn tốt cho các gia đình cảm thấy khó tạo ra, tổ chức và theo dõi PECS trong những hoàn cảnh khác nhau. 

5. Các thiết bị phát ra giọng nói – dành cho bé có kỹ năng xử lý hình ảnh tốt và xử lý âm thanh kém. Cần lưu ý để bé không sử dụng thiết bị làm vật tự kích thích mà không giao tiếp. 

6. Trao đổi vật – dành cho bé không có khả năng nhận biết phân biệt từ tranh ảnh. 
Ưu điểm của phương pháp trao đổi đồ vật

1. Bé có thể dễ dàng liên hệ vật mẫu với vật bé thích bởi vì chúng có điểm tương tự. 

2. “Người nghe” không cần phải gì đào tạo đặc biệt ngoài việc làm thế nào khi trẻ em đưa cho họ các đồ vật. 

Nhược điểm của phương pháp trao đổi đồ vật 
1. Khó tìm được chỗ để vật mà bé luôn lấy được 

2. Khó tìm được vật mẫu cho nhiều vật

3. Khó có thể chuyển tiếp sang dạy bé một khía cạnh chức năng khác của ngôn ngữ
4. Chỉ giới hạn trong thời gian đầu dạy bé yêu cầu các danh từ

Ưu điểm của hệ thống tranh ảnh 
1. “Người nghe” không cần phải được đào tạo đặc biệt

2. Việc ghép giống vật mẫu vốn đơn giản nên việc học kỹ năng trở nên dễ dàng hơn. 
3. Không cần phải đào tạo đặc biệt cho từng loại hồi đáp, chỉ cần chụp hình và chỉ, hoặc đưa là được. 
4. Tranh vốn tĩnh hơn – Chúng hiện hữu trong thời gian dài hơn. 

5. Có thể dùng để nhắc hình cho bé nói khi bé mới bắt đầu học nói. 

6. Khi đã dạy bé những hồi đáp ban đầu rồi thì không cần nhắc bằng động tác nữa. 

7. Bé có thể giao tiếp với bạn cùng lứa hoặc anh chị em nếu như những đối tượng này hưởng ứng khi bé cố gắng giao tiếp . 
Nhược điểm của hệ thống tranh ảnh
1. Phải ở môi trường đặc biệt – có tranh ảnh thì mới có giao tiếp
2. Khó có thể “nắm bắt” được ý thích hay mong muốn hiện thời khi dạy bé yêu cầu vì đầu tiên phải làm tranh. 
3. Khi bé chỉ, “người đối thoại” phải ở gần quanh bé. Nếu bé chỉ nhiều lần mà ta không để ý thì việc chỉ sẽ không được củng cố/khích lệ vì bé không được vật bé muốn. Với PECS vấn đề này có thể được khắc phục vì ta dạy bé trao tranh đến tay người đối thoại. 
4. Khó có thể tìm tranh ảnh/ký hiệu/biểu tượng cho các khái niệm trừu tượng để day bé.  

5. Với một số bé, khó có thể kết hợp các ký hiệu để diễn tả các cụm từ kết hợp khác nhau. 
6. Trừ chức năng yêu cầu, dùng phương tiện này ta khó có thể chuyển tiếp sang dạy bé các khía cạnh chức năng còn lại của ngôn ngữ 

7. Phải làm, lưu giữ trật tự các ảnh để bé luôn lấy được mà trẻ khác lại không thể lấy đi, làm mất hoặc làm hỏng chúng. 
Ưu điểm của ngôn ngữ ra hiệu
1. Dễ nhắc, đặc biệt nếu bé bắt chước động tác tốt. 

2. Lệnh/Kích thích và hồi đáp thường giống nhau nhưng không khớp với nhau tạo ra a built in prompt.
3. Dùng ra hiệu thường không cần phải có môi trường hỗ trợ – Bé lúc nào cũng có phương tiện để giao tiếp (là tay) 
4. Với cách ra dấu, mối tương quan giữa kích thích và hồi đáp là 1:1, giống lời nói. Nói cách khác, mỗi động tác ra dấu đều khác biệt trong khi dùng PECS, các động tác yêu cầu đều giống nhau.
5. Đã có nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ bắt đầu học bằng ra dấu thường nhanh nói hơn là trẻ dùng PECS. Cũng khó kiểm nghiệm điều này vì mỗi bé mỗi khác. Tác giả đã từng thấy các bé khi mới biết nói tự nhắc mình bằng cách làm số động tác tương ứng với số âm tiết.  

6. Sundberg và Sundberg (Phân tích ngôn ngữ ứng xử, 1990) phát hiện ra rằng hoặc các bé học ra dấu nhanh hơn, nên bé sử dụng ra dấu cũng chuẩn xác hơn khiến bé chịu nói nhiều hơn và cách giao tiếp này dễ duy trì và khái quát hóa hơn cách chỉ vào một trong số các tranh. 
Nhược điểm của ngôn ngữ ra hiệu
1. Cha mẹ và giáo viên phải được đào tạo đặc biệt về ngôn ngữ ra hiệu  

2. Cha mẹ và giáo viên phải sử dụng dấu hiệu khi họ nói với trẻ 

3. Cha mẹ và giáo viên phải tạo ra từng dấu hiệu riêng biệt 

4. Các dấu hiệu thoáng qua không lưu giữ lại – Không giống như tranh ảnh, các dấu hiệu được tạo ra và biến mất.
5. Trẻ có khó khăn về các vận động tinh có thể gặp nhiều khó khăn trong việc học cách ra hiệu  
6. Các dấu hiệu cho các đồ vật và hoạt động ưa thích có thể sẽ cần phải được “bịa ra, sáng tạo ra”.  

7. Bé khó có thể tương tác với các trẻ khác hoặc những người không học ngôn ngữ ra hiệu
8. Với bé không thích ta chạm vào người để nhắc, khó có thể nhắc những bé này. 
9. Với một số bé không bỏ được thói quen “đưa tay” cho người đối thoại khi bé muốn thứ gì, việc giảm nhắc có thể khó thực hiện.  
10. Nếu mọi người quanh bé không hiểu được dấu hiệu của bé, hành vi yêu cầu bằng dấu của bé sẽ không được củng cố/khích lệ. Như vậy khó có thể chi phối được hành vi yêu cầu của bé. 
Các câu hỏi cần xem xét
1. Trẻ sẽ đáp lại /phản ứng như thế nào khi ta chạm vào người bé? Nếu có thể làm bé bớt nhạy cảm với việc nhắc bằng tay khi dạy bé ra dấu và dùng PECS, cần kiên nhẫn dành nhiều thời gian cho quá trình này. Quan trọng là GV phải gắn kết mình với vật củng cố/phần thưởng để quá trình giúp bé bớt nhạy cảm diễn ra từ từ. 

2. Trẻ có khả năng bắt chước các động tác dễ dàng không? 

3. Môi trường quanh bé có hỗ trợ hình thức hồi đáp đã lựa chọn cho bé không? 

4. Trẻ học nhanh đến mức nào những yêu cầu mới? Liệu cha mẹ bé có điều kiện thu xếp để tạo ra các tranh ảnh cần thiết cho bé không?

5. Liệu những yêu cầu hiện tại của trẻ vẫn chủ yếu là đồ ăn và đồ vật hay bé thích các hoạt động khó có thể biểu hiện bằng tranh? 
6. Hàng ngày bé sống trong những môi trường nào và bé thường nêu yêu cầu với những ai? 
7. Liệu hình thức giao tiếp ta chọn có tiện dụng cho bé trong mọi môi trường bé tham gia không? 
8. Tương tác với các bạn cùng lứa có phải là một phần trong chương trình của bé không, nếu vậy, có thể dạy các bạn bé các giao tiếp ta chọn cho bé không? 
9. Liệu những ai tham gia giao tiếp với bé hàng ngày có sẵn lòng học và sử dụng phương tiện giao tiếp ta chọn cho bé không?

10. Bé phản ứng thế nào với âm thanh? Nếu ta chọn thiết bị phát ra giọng nói làm phương tiện giao tiếp cho bé, liệu bé có biến thiết bị này thành vật tự kích thích mình không?

11. Bé thích những đồ chơi và trò chơi nào? 

12. Bé có thể mang theo phương tiện giao tiếp ta chọn đến các môi trường giao tiếp khác nhau của mình không?  

Nếu ta không xác định rõ được phương tiện giao tiếp nào là là tốt nhất cho bé và gia đình, tác giả khuyên phụ huynh nên lấy 2 vật để dạy bé ra hiệu và 2 vật để dạy bé dùng PECS. Cần lưu ý chọn những vật bé hay yêu cầu (có tác dụng củng cố như nhau/bé thích các vật đó như nhau). Giới thiệu cho bé cả hai phương tiện và quan sát xem bé học dùng phương tiện nào nhanh hơn. Rồi chọn phương tiện đó cho bé giao tiếp.  
Dù chọn phương tiện nào, ta vẫn có thể dùng các phương tiện hỗ trợ giao tiếp khác để tăng thêm nhận biết và mối quan tâm của bé đến những gì mọi người nói hoặc làm. Ví dụ, có bé có thể tập trung  nhìn bảng bài hát với biểu tượng hoặc các placemats với các biểu tượng biểu thị lịch ăn trong ngày.  
Khi bé “nói” bằng những phương tiện này, bố mẹ sẽ dùng tay “chỉ”. Các bức tranh thực ra được sử dụng để “nhắc” lời bố mẹ nói còn bé thì không cần phải trả lời. Có bé sẽ làm lại hành vi này và bắt đầu sử dụng tranh để bày tỏ và và yêu cầu một cách có ý nghĩa.  
Nếu bé dùng PECS làm phương tiện giao tiếp chính, cũng nên dạy bé ra dấu để diễn đạt những từ tranh khó diễn tả như giới từ và động từ. Với những loại từ này, ra hiệu mô tả hành động hay địa điểm sát thực hơn tranh và bé dễ tiếp thu hơn. 
Dù bạn lựa chọn phương tiện giao tiếp nào, bạn vẫn phải luôn gắn kết các từ, âm và lời nói với các vật mà bé thích/vật củng cố. 

Lựa chọn từ đầu tiên
1. Phải dựa vào ý thích và động cơ khuyến khích để chọn từ đầu tiên dạy bé. 

2. Chọn các từ bé sẽ thường sử dụng. 
3. Đối với trẻ mới tập nói, chọn các từ mà trẻ có thể phát âm dễ dàng hoặc phát âm gần giống hoặc người nghe có thể suy đoán được. 
4. Đối bé học ra hiệu, chọn những từ có biểu tượng (các dấu hiệu trông giống như các vật). 

5. Tránh chọn các từ đầu tiên quá chung chung hoặc giá trị biểu đạt thấp (ví dụ: hơn nữa, có, không, làm ơn) 
6. Đối với bé ra hiệu, tránh sử dụng những từ tương tự/đồng nghĩa (ví dụ: ăn, uống) 
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